
 

 

 

2. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO 

(Ghi từ mới nhất đến xa nhất) 

Quá trình đào tạo 

Thời gian Tên cơ sở đào tạo Chuyên ngành Học vị 

2008-2010 AIT, Thailand Thuỷ sản Thạc sĩ 

1996-2001 Trường Đại học Nông Lâm 

Tp.HCM 

Thuỷ sản Kỹ sư 

    

Các khóa đào tạo khác (nếu có) 

Năm cấp Tên cơ sở đào tạo Tên khóa đào tạo Văn bằng/Chứng chỉ 

2011 Đại học Nông Lâm Huế Kỹ năng quản lý cộng 

đồng 

Kỹ năng quản lý cộng 

đồng 

2010 Đại học Nông Lâm 

TPHCM 

Quản lý hệ thống ISO 

9001:2008 

Quản lý hệ thống ISO 

9001:2008 

2006 Đại học Nông Lâm 

TPHCM 

GIS đại cương GIS đại cương 

2006 Đại học Nông Lâm 

TPHCM 

GIS nâng cao GIS nâng cao 

 

3. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

(Ghi từ mới nhất đến xa nhất) 

Thời gian Cơ quan công tác Địa chỉ & điện thoại Chức vụ 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM 

LÝ LỊCH KHOA HỌC 

 

 

 

 

1. THÔNG TIN CÁ NHÂN 

Họ và tên Nguyễn Thị Thanh Trúc Năm sinh 1978 

Học hàm   Học vị Thạc sĩ Giới tính Nữ 

Chức vụ hành chính  CMND  

Chuyên ngành Thuỷ sản 

Tên phòng, khoa, bộ môn Khoa Thủy Sản 

Tên cơ quan công tác Trường Đại học Nông lâm TPHCM 

Địa chỉ cơ quan Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh 

Văn phòng làm việc  

Điện thoại cố định 02838963343 Di động  

Email vovantuan@hcmuaf.edu.vn Fax  84-28-38960713 



 

 

2007-hiện tại Khoa Thuỷ sản 

Trường Đại học 

Nông Lâm TP.HCM 

KP6, Linh Trung, 

Thủ Đức, TP.HCM 

02838963343 

Giảng viên 

    

    

4. QUÁ TRÌNH GIẢNG DẠY 

Môn học 
Bậc học (Đại học, 

sau đại học) 

Ngôn ngữ 

giảng dạy 
Cơ sở đào 

tạo/Chương trình 

Thời 

gian 

(năm) 

Ngư Loại Học Đại học Tiếng việt Khoa Thuỷ sản, trường 

ĐHNL Tp.HCM 

09 

Di truyền đại cương Đại học Tiếng việt Khoa Thuỷ sản, trường 

ĐHNL Tp.HCM 

06 

Ứng dụng di truyền 

trong thuỷ sản 

Đại học Tiếng việt Khoa Thuỷ sản, trường 

ĐHNL Tp.HCM 

09 

Sinh học phân tử ứng 

dụng trong thuỷ sản 

Đại học Tiếng việt Khoa Thuỷ sản, trường 

ĐHNL Tp.HCM 

04 

Phương pháp nghiên 

cứu sinh học cá 

Đại học Tiếng việt Khoa Thuỷ sản, trường 

ĐHNL Tp.HCM 

03 

 

5. KINH NGHIỆM VÀ THÀNH TÍCH NGHIÊN CỨU 

5.1. Đề tài, dự án hoặc nhiệm vụ khoa học công nghệ đã và đang thực hiện 

(Ghi từ mới nhất đến xa nhất) 

STT 
Tên đề tài/dự án/hoạt động khoa 

học công nghệ 

Cơ quan tài trợ 

kinh phí 

Thời gian 

Thực hiện 

Vai trò 

(Chủ nhiệm/Tham gia) 

1 

Nghiên cứu quy trình sản xuất giống 

cá chốt bông (Pseudomystus 

siamensis Regan, 1913) 

Đề tài cấp Bộ 2018-2019 

Thành viên 

2 
Nghiên cứu một số yếu tố môi truòng 

nước ành hưởng đến cá chốt bông 

Trường Đại học 

Nông Lâm 

2017-2018 
Chủ nhiệm 

3 

Khả năng đáp ứng miễn dịch tự nhiên 

của tôm thẻ, Penaeus vannamei, cảm 

nhiễm bởi vi khuẩn gây hoại tử gan 

tuỵ Vibrio parahaemolyticus 

Trường Đại học 

Nông Lâm 

2016 – 2017 

Thành viên 

4 

Nghiên cứu sản xuất bột gan mực từ 

phế liệu chế biến thuỷ sản và đánh giá 

khả năng sử dụng bột gan mực trong 

thức ăn tôm thẻ chân trắng 

Sở KHCN 

TPHCM 

2015 -2017 

Thành viên 

5 

Nghiên cứu tạo chế phẩm gây floc và 

xử lý ammonia trong nuôi tham canh 

tôm thẻ chân trắng 

Bộ GD và ĐT 2015-2016 

Thành viên 



 

 

6 
Thử nghiêm nuôi cá chình bông 

giống trong hệ thống ít thay nước 

Trường Đại học 

Nông Lâm 

2014-2015 
Chủ nhiệm 

7 

Nghiên cứu sản xuất thức ăn viên 

công nghiệp nuôi thương phẩm cá 

Lăng Nha 

Sở KHCN 

TPHCM 

2013-2014 

Thành viên 

8 
Đánh giá khả năng xử lý môi trường 

từ cây dừa nước trong ao nuôi cá tra 

Pháp 2013-2014 
Chủ nhiệm 

9 

Chiết xuất enzym phytase từ Bacillus 

sp. và thử nghiệm khẩu phần thức ăn 

có chứa phytase lên sự tăng trưởng và 

hiệu quả sử dụng thức ăn cá tra 

Trường ĐH Nông 

Lâm 

2012 - 2013 

Chủ nhiệm 

10 
Sản xuất giống và nuôi thâm canh 

Ếch Thái Lan tại HCM 

Sở KHCN 

TPHCM 

2006-2007 
Thành viên 

11 
Phương pháp bảo quản tinh trùng họ 

cá tra 

Sở KHCN An 

Giang 

2001-2002 
Thành viên 

12 
Dự án nuôi thủy sản ven đô VN, Lào, 

Campuchia và Thailand PAPUSSA 

Anh Quốc 2003-2006 
Thành viên 

13 
Phát triển bền vững nông nghiệp ven 

đô khu vực Đông Nam Á SUSPER 

Pháp 2002-2006 
Thành viên 

 

5.2. Kết quả nghiên cứu đã được công bố hoặc đăng ký 

(Ghi từ mới nhất đến xa nhất) 

STT Tên tác giả 
Năm 

công bố 
Tên công trình 

Tên tạp chí 

NXB/Số, 

Tập, Trang 

công trình 

Ghi 

chú 

1 Bài báo quốc tế 

1.1 

Hung L T, N T T 

Truc, V T T Binh, T 

N Tran 

2015 

Effects of dietary protein and 

lipid levels on growth, feed 

ultilization and body 

composition in red- tailed 

catfish juveniles 

Aquaculture 

Nutrition 
 

1.2 
Yang Li, N T T Truc, 

Weimin Wang 
2010 

Development of 

polymorphic microsatellite 

markers in topmouth culter 

Conversation 

Genetics Resource  



 

 

1.3 
Hung L T, N T T Truc, 

T V Minh 
2006 

Seed production and 

intensive farming ò Thai frog 

in peri urban of Hochiminh 

City 

Sustainable 

Development of 

Agriculture 
 

2 Bài báo trong nước 

2.1 

Võ Thị Thanh Bình, 

Phạm Minh Châu, 

Nguyễn Thị Thanh 

Trúc, Võ Văn Tuấn & 

Nguyễn Văn Tư 

2020 

Kích thích sinh sản nhân tạo 

cá chốt bông (Pseudomystus 

siamensis Regan, 1913). 

Tạp chí Nông nghiệp 

và Phát triển. Đại học 

Nông Lâm TP.HCM 

19(1): 49-58. 

 

2.2 

Võ Thị Thanh Bình, 

Phạm Minh Châu, 

Nguyễn Thị Thanh 

Trúc, Võ Văn Tuấn & 

Nguyễn Văn Tư 

2020 

Xác định khả năng chịu 

đựng một số yếu tố môi 

trường nước (nhiệt độ, pH 

và oxy hoà tan) của cá chốt 

bông (Pseudomystus 

siamensis Regan, 1913). 

Tạp chí Nông nghiệp 

và Phát triển. Đại học 

Nông Lâm TP.HCM 

18(5): 44-51. 

 

2.3 

Võ Văn Tuấn, 

Nguyễn Thị Thanh 

Trúc, Võ Thị Thanh 

Bình 

2018 

Đáp ứng miễn dịch tự nhiên 

của tôm thẻ chân trắng, 

Penaeus vannamei, cảm 

nhiễm bởi vi khuẩn gây hoại 

tử gan tuỵ cấp Vibrio 

parahaemolyticus. 

Tạp chí Nông nghiệp 

và Phát triển. Đại học 

Nông Lâm TP.HCM 

18(1): 80-88. 

 

2.4 

Võ Văn Tuấn, 

Nguyễn Thị Thanh 

Trúc, Võ Thị Thanh 

Bình, Nguyễn Thị 

Hồng Duyên 

2018 

Ảnh hưởng của pH nước lên 

sinh lý máu và tăng trưởng 

của cá chốt bông 

(Pseudomystus siamensis 

Regan, 1913) 

Tạp chí Nông nghiệp 

và Phát triển. Đại học 

Nông Lâm TP.HCM 

18(1): 89-97. 

 

2.5 

Nguyễn Thị Thanh 

Trúc, Nguyễn Thị 

Hồng Duyên, Võ Thị 

Thanh Bình, Võ Văn 

Tuấn 

2018 

Ảnh hưởng của pH nước lên 

sinh lý máu và màu sắc của 

cá chốt bông (Pseudomystus 

siamensis Regan, 1913) 

Tạp chí Khoa học Kỹ 

thuật Nông Lâm 

nghiệp. Đại học 

Nông Lâm TP.HCM 

18(2): 78-87. 

 

2.6 

Trương Phước Thiên 

Hoàng, Nguyễn Thị 

Thanh Trúc, Lưu Thị 

Thanh Trúc, Hà Thị 

Huyền 

2018 

Mật độ, thành phần vi khuẩn 

Vibrio sp. và tăng trưởng tôm 

thẻ chân trắng trong môi 

trường nuôi tôm với tỷ lệ C:N 

khác nhau 

Tạp chí Nông Nghiệp 

và Phát Triển Nông 

Thôn 24: 69-78 

 



 

 

2.7 

Hoàng Đinh Thưởng, 

Nguyễn Thị Thanh 

Trúc, Võ Thị Thanh 

Bình 

2017 

Ảnh hưởng các loại thức ăn 

đến tăng trưởng và màu sắc 

trên da của cá chốt bông 

Tạp chí Khoa học Kỹ 

thuật Nông Lâm 

nghiệp. Đại học 

Nông Lâm TP.HCM 

5: 72-79. 

 

2.8 

Võ Thị Thanh Bình, 

Nguyễn Thế Mãi, 

Nguyễn Thị Thanh 

Trúc, Nguyễn Văn 

Tư 

2017 

Mô tả định danh và một số 

đặc điểm sinh học cá chốt 

bông 

Tạp chí Khoa học Kỹ 

thuật Nông Lâm 

nghiệp. Đại học 

Nông Lâm TP.HCM 

4: 28-37. 

 

2.9 

Nguyễn Thị Thanh 

Trúc, Trương Phước 

Thiên Hoàng, Võ Thị 

Thanh Bình, Trần 

Văn Minh 

2016 

Thử nghiệm probiotic ương 

nuôi cá chình bông giống 

trong hệ thống ít thay nước 

Tạp chí Khoa học Kỹ 

thuật Nông Lâm 

nghiệp. Đại học 

Nông Lâm TP.HCM 

2: 11-17. 

 

2.10 

Nguyễn Thị Thanh 

Trúc, Trương Phước 

Thiên Hoàng 

2013 

Khả năng tổng hợp chitin từ 

nấm 

Tạp chí Khoa học Kỹ 

thuật Nông Lâm 

nghiệp. Đại học 

Nông Lâm TP.HCM 

4: 103-108. 

 

2.11 

Nguyễn Thị Thanh 

Trúc, Trương Phước 

Thiên Hoàng 

2013 

Nghiên cứu sản xuất phytase 

từ Bacillus subtilis 

Tạp chí Khoa học Kỹ 

thuật Nông Lâm 

nghiệp. Đại học 

Nông Lâm TP.HCM 

4: 90-96 

 

2.12 

Nguyễn Thị Thanh 

Trúc, Trương Phước 

Thiên Hoàng 

2013 

Thử nghiệm bổ sung phytase 

(trong phòng thí nghiệm) vào 

thức ăn lên khả năng tăng 

trưởng và hiệu quả sử dụng 

thức ăn của cá tra 

Tạp chí Khoa học Kỹ 

thuật Nông Lâm 

nghiệp. Đại học 

Nông Lâm TP.HCM 

4: 97-102 

 

2.13 

Võ Thị Thanh Bình, 

Nguyễn Huy Lâm, 

Nguyễn Thị Thanh 

Trúc, Võ Văn Tuấn 

và Lê Thanh Hùng 

2013 

Đánh giá khả năng sử dụng 

bánh dầu đậu nành lên sức 

tăng trưởng và hiệu quả sủ 

dụng thức ăn cho Lăng Nha 

Tạp chí Khoa học kỹ 

thuật Nông Lâm Ngư 

– Trường ĐH Nông 

 



 

 

(Mystus wyckioides Chaux và 

Fang. 1949). 

Lâm, Tp.HCM, số 

2:21-27 

2.14 

Nguyễn Thị Thanh 

Trúc, Trương Phước 

Thiên Hoàng, Võ Thị 

Thanh Bình, Phậm 

Thị Lan Phương 

2012 

Phân lập, tuyển chọn 

Bacillus subtilis sản xuất 

phytase 

Tạp chí Khoa học kỹ 

thuật Nông Lâm Ngư 

– Trường ĐH Nông 

Lâm, Tp.HCM, số 

4:84-91 

 

2.15 

Võ Văn Tuấn, 

Nguyễn Thị Thanh 

Trúc và Võ Thị 

Thanh Bình 

2011 
Bệnh đốm trắng trên tôm 

càng xanh. 

Tuyển tập Sông 

Mekong 2011 
 

3 Hội nghị quốc gia/quốc tế 

3.1 

Trương Phước Thiên 

Hoàng, Nguỹen Thị 

Thanh Trúc, Nguyễn 

Phú Hoà 

2018 

Isolation and selection of 

some bacteria capable of 

treating nitrogen compounds 

in the white shrimp culture 

model by biofloc technology 

The International 

Kasetsart University 

Science and 

Technology Annual 

Research Symposium 

 

3.2 

Lê Thanh Hùng, 

Nguyễn Thị Thanh 

Trúc 

2017 

Behavior response to 

selected feed atractants and 

stimulants in white leg 

shrimp 

9th Rtegional 

Aquafeed Forum 

RAF9 

 

3.3 

Đặng Thị Thanh 

Hoà, Duong Bình 

Minh, Nguyễn Thị 

Thanh Trúc 

2016 

Investigate the changing of 

the composition and density 

of plankton in biofloc 

intensive culture system for 

Pacific white shrimp. 

IFS 2016: 452.  

3.4 
Yang Li, N T T Truc, 

Weimin Wang 
2009 

Development of 

polymorphic microsatellite 

markers in topmouth culter 

Conference of 

Natural Resource 

Management, China 

(2009) 

 

4 Khác (Sách chuyên khảo, bằng sáng chế, giải thưởng khoa học) 

      

      

6. Chuyên ngành/Chuyên môn/Hướng nghiên cứu chính 

6.1 Chuyên môn, chuyên ngành: sinh học thuỷ sản 

6.2. Lĩnh vực nghiên cứu chính:  



 

 

7. Khen thưởng 

 

TP.HCM, ngày 5 tháng 5 năm 2022 

             Ký tên 

(ký và ghi họ tên) 

  

                               Nguyễn Thị Thanh Trúc 

       

 

 

 

 

 

 


